
TT MSSV N.SINH LỚP TB

1 2026522221 Huỳnh Thị Xin 15-11-1979 T20YDHA1-B -    1.65  3.33  1.66  Y

8 2026522239 Nguyễn Thị Thùy Trang 30-01-1986 T20YDHA1-B -    -    -    -    Y

1 2027522254 Đỗ Hữu Thành 17-12-1980 T20YDHA1-B 2.65  -    -    0.88  Y

9 2026522240 Nguyễn Thị Hai 10-03-1977 T20YDHA2-B 3.00  2.00  -    1.67  Y

16 2026522258 Đoàn Thị Kim Liên 28-10-1991 T20YDHA2-B 3.65  3.00  -    2.22  TB

40 2027522304 Bùi Xuân Hưng 22-12-1985 T20YDHA2-B 3.00  3.00  -    2.00  TB

14 2026522257 Trương Thị Thu Thảo 07-09-1991 T20YDHA1-B -    3.33  2.00  1.78  Y

22 2026522282 Trương Thị Thùy Nhung 14-03-1988 T20YDHA2-B -    2.33  3.33  1.89  Y

TÊN


